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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Chọn đáp án D
Câu 82: Chọn đáp án C
Câu 83: Chọn đáp án D
Câu 84: Chọn đáp án A
Câu 85: Chọn đáp án B
Câu 86: Chọn đáp án B
Giải thích:

Đột biến làm thay đổi số lượng NST trong tế bào là đột biến số lượng NST.
Câu 87: Chọn đáp án B
Câu 88: Chọn đáp án D
Giải thích:

A. XAXA × XAY. ( đực và cái đều cho KH trội

B. XAXa × XaY. ( đực và cái đều cho 1 trội: 1 lặn
C. XaXa × XaY. ( đực và cái đều cho KH lặn

D. XaXa × XAY. ( đực cho KH lặn, cái cho KH trội
Câu 89: Chọn đáp án A
Câu 90: Chọn đáp án A
Giải thích:

A. 
[image: image1.wmf]ABAB
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( tỉ lệ kiểu gen 1:2:1

B. 
[image: image2.wmf]AbAB
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( tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1

C. 
[image: image3.wmf]ABAb
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( tỉ lệ kiểu gen: 1: 1

D. 
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( tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1
Câu 91: Chọn đáp án D
Câu 92: Chọn đáp án C
Giải thích:

0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A = 
[image: image5.wmf]0,48
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+

= 0,4
Câu 93: Chọn đáp án C
Câu 94: Chọn đáp án C
Câu 95: Chọn đáp án D
Giải thích:

A. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, chim ăn cá. ( ức chế cảm nhiễm

B. Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ. ( hội sinh

C. Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của các sinh vật xung quanh. ( ức chế cảm nhiễm

D. Cú và chồn cùng sống trong rừng, cùng bắt chuột làm thức ăn. ( cạnh tranh thức ăn.
Câu 96: Chọn đáp án A
Câu 97: Chọn đáp án 

Giải thích:

2n = 24 ( thể ba (2n+1) = 25
Câu 98: Chọn đáp án C
Câu 99: Chọn đáp án A
Câu 100: Chọn đáp án D
Câu 101: Chọn đáp án B
Giải thích:

AaBB × Aabb ( tỉ lệ kiểu gen ở đời con: (1AA: 2Aa: 1aa)(1Bb) = 1:2:1
Câu 102: Chọn đáp án B
Giải thích:

Một cơ thể có 2 cặp gen dị hợp giảm phân đã sinh ra giao tử Ab với tỉ lệ 12% 
Ab < 25% ( Ab là giao tử hoán vị ( f = 2.12% = 24%
Câu 103: Chọn đáp án D
Câu 104: Chọn đáp án B
Giải thích:

Vận tốc máu giảm dần từ động mạch đến mao mạch, tăng dần ở tĩnh mạch.
Câu 105: Chọn đáp án C
Giải thích:

Sự trao đổi chéo không cân giữa các cromatit không cùng ch ị em trong một cặp NST t ương đồng là nguyên nhân d ẫn đế n đột biến lặp đoạn.
Câu 106: Chọn đáp án C
Giải thích:

Hai t ế bào sinh tinh đều có kiểu gen AB/ab XDXd
Các loại giao tử liên kết: AB XD; AB XD; ab XD; ab Xd
Các loại giao tử hoán vị 

Tế bào 1 không hoán vị: tạo tối đa 2 loại giao tử liên kết
Tế bào 2 có hoán vị gen tạo tối đa 4 loại giao tử (2 giao tử liên kết, 2 giao tử hoán vị)

(vậy tối đa thu được 6 loại giao tử

Câu 107: Chọn đáp án B
Giải thích:

A. Di – nhập gen có thể chỉ làm thay đổi tần số tương đối của các alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. ( sai, di nhập gen làm thay đổi tần số tương đối của cả alen và kiểu gen.
B. Thực vật di - nhập gen thông qua sự phát tán của bào tử, hạt phấn, quả, hạt. ( đúng
C. Di – nhập gen luôn luôn mang đến cho quần thể các alen mới. ( sai, di nhập gen có thể mang đến các alen có sẵn.
D. Di – nhập gen thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. ( sai, di nhập gen là sự thay đổi không theo hướng xác định.
Câu 108: Chọn đáp án B
Giải thích:

I. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải xác chết và các chất hữu cơ. ( đúng

II. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường. ( đúng

III. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải. ( sai, một số vi sinh vật như vi khuẩn lam có khả năng quang hơp.

IV. Hầu hết các loài động vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ. ( đúng
Câu 109: Chọn đáp án B
Giải thích:

Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái; gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. 

P: ♂aa x ♀AA

F1: Aa

F1 x ♀có sừng: Aa x AA

F2: 1AA: 1Aa

Trong đó ở giới cái: 1 có sừng: 1 không sừng

Giới đực: 100% có sừng

· F2: 3 có sừng: 1 không sừng

Câu 110: Chọn đáp án D
Câu 111: Chọn đáp án A
Giải thích:

Các phát biểu I, II, IV đúng. → Đáp án A

III sai. Vì với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.
Câu 112: Chọn đáp án B
Giải thích:

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III, IV. → Đáp án B.

I đúng. Vì chuỗi thức ăn dài nhất có 6 bậc dinh dưỡng là các chuỗi:

A → G → E →H → C → D.

II sai. Vì từ A đến B có 5 chuỗi. Từ A đến E có 4 chuỗi; Từ A đến G có 6 chuỗi. → Có 15 chuỗi.

III đúng. A là đầu mối của tất cả các chuỗi thức ăn. Do đó, nếu loại bỏ A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể.

IV đúng. Theo quy luật khuếch đại sinh học thì sinh vật ở càng xa sinh vật sản xuất thì mức độ nhiễm độc càng cao.
Câu 113: Chọn đáp án C
Giải thích:

Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV. ( Đáp án C.

Mạch gốc của gen A có 3’AXG GXA AXG TAA GGG5’. ( Đoạn phân tử mARN là 5’UGX XGU UGU AUU XXX5’.

I sai. Vì đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 12 thành cặp G-X thì sẽ làm thay đổi bộ ba AUU thành AUX. Mà cả hai bộ ba này đều quy định tổng hợp axit amin Ile. Vì vậy không làm thay đổi cấu trúc của protein nên đây là đột biến trung tính.

II đúng. Vì khi đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 6 bằng bất kì một cặp nuclêôtit nào khác thì sẽ làm cho bộ ba XGU trở thành các bộ ba XGX hoặc XGG hoặc XGA. Mà các bộ ba này đều quy định tổng hợp axit amin Arg nên không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi pôlipeptit.

III sai. Vì khi gen A bị đột biến thay thế cặp G-X ở vị trí thứ 4 bằng cặp A-T thì sẽ làm cho bộ ba XGU thành bộ ba UGU. Mà UGU không phải là bộ ba kết thúc.

IV đúng. Vì khi gen A bị đột biến thay thế cặp G-X ở vị trí thứ 13 bằng cặp A-T thì sẽ làm thay đổi bộ ba XXX được thay bằng bộ ba UXX. Mà bộ ba XXX quy định Pro còn bộ ba UXX quy định Ser nên chuỗi pôlipeptit sẽ bị thay đổi axit amin Pro thành axit amin Ser.
Câu 114: Chọn đáp án A
Giải thích:

Chỉ có phép lai ♂Aa × ♀Aa sinh ra đời con có thể ba.

Có 6% tế bào có cặp Aa bị đột biến thì tỉ lệ hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ = 6% x 1/2 = 3%.
Câu 115: Chọn đáp án B
Giải thích:

I. Chọn lọc tự nhiên có vai trò hình thành các kiểu gen thích nghi, qua đó tạo ra các kiểu hình thích nghi. ( sai, vì CLTN không tạo ra mà chỉ sàng lọc.
II. Chọn lọc tự nhiên có vai trò sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi đã có sẵn trong quần thể. ( đúng
III. Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo ra tổ hợp gen thích nghi, sàng lọc và loại bỏ cá thể có kiểu hình không thích nghi. ( sai, CLTN không tạo ra
IV. Chọn lọc tự nhiên có vai trò làm tăng sức sống và tăng khả năng sinh sản của những cá thể có kiểu hình thích nghi. ( sai
Câu 116: Chọn đáp án D
Giải thích:

A: hoa đỏ > a: hoa trắng; B: quả to > b: quả nhỏ; hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST. 

P lai hai cơ thể đều dị hợp hai cặp gen nói trên
F1: ab/ab = 6%

Ta có: 

2 cây P có KG khác nhau (dị đều x dị chéo) ( ab/ab = 
[image: image6.wmf]1
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= 6%
( f = 0,4 (nhận) hoặc f = 0,6 (loại)

P: AB/ab
x
Ab/aB (f = 0,4)

GP: AB = ab = 0,3; Ab = aB = 0,2 
AB = ab = 0,2; Ab = aB = 0,3 

F1: hoa đỏ, quả to dị hợp 2 cặp gen: AB/ab + Ab/aB = 0,3.0,2.2.2 = 0,24
Kiểu hình cao, đỏ = A-B- = 0,5 + ab/ab = 0,56

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả to; xác suất thu được 1 cá thể dị hợp về 2 cặp gen, 1 cá thể không dị hợp 2 cặp gen = 
[image: image7.wmf]1
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Câu 117: Chọn đáp án A
Giải thích:

Lấy ngẫu nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng 

= 
[image: image8.wmf]AABB
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= 1/21.
Câu 118: Chọn đáp án D
Giải thích:

- Người số 8 bị cả 2 bệnh nên đã truyền alen ab cho người số 15. → Kiểu gen của người số 15 là Aa.

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
[image: image10.wmf]1
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 AA : 
[image: image11.wmf]2
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Aa).

- Người số 7 bị bệnh 1 cho nên người số 15 có kiểu gen Bb.

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
[image: image12.wmf]1

3

 BB : 
[image: image13.wmf]2

3

Bb).

- Ở phả hệ này, cặp vợ chồng số 15-16 sinh con không bị bệnh thứ nhất = 
[image: image14.wmf]5
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; Xác suất sinh con không bị bệnh thứ hai = 
[image: image15.wmf]5

6

.

- Xác suất sinh con gái = 
[image: image16.wmf]1

2

.

→ Xác suất sinh con gái và không bị bệnh = 
[image: image17.wmf]15525

26672
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Câu 119: Chọn đáp án C
Giải thích:

Quy ước: A – mắt đỏ; a – mắt trắng

B – đuôi ngắn; b – duôi dài.

- Ở F1, kiểu hình mắt đỏ, đuôi ngắn biểu hiện chủ yếu ở giới XX. → Cả 2 tính trạng này di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên X.

- Ở F1, kiểu hình mắt trắng, đuôi dài (XabY) chiếm tỉ lệ = 1/40. → Giao tử Xab = 1/40 : 1/2 = 1/20 = 0,05. 

( Giao tử Xab là giao tử hoán vị. → Kiểu gen của P là XABY × XAbXaB.

- Lấy ngẫu nhiên một con cái F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là = tỉ lệ kiểu gen XABXAB/0,5 = 
[image: image18.wmf]1
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Câu 120: Chọn đáp án A
Giải thích:

A cao >> a thấp; B đỏ >> b trắng; D tròn >> d dài. 

Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được 

F1 có tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài : 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn : 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. = (3:1)x(1:2:1)

Tỷ lệ kiểu hình đối với từng cặp gen ở F1 đều là 3 : 1 (3 cao : 1 thấp; 3 đỏ : 1 trắng; 3 tròn : 1 dài). 
⇒ P dị hợp 3 cặp (Aa, Bb, Dd)
Tỷ lệ kiểu hình F1: 6A-B-D- : 3A-B-dd : 3aaB-D- : 2A-bbD- : 1 A-bbdd : 1aabbD- = 3B- (2A-D- : 1A-dd : 1aaD-) : 1bb(2A-D- : 1A-dd : 1aaD-) = (3B- : 1bb)( 1A-dd : 2A-D- : 1aaD-)
⇒ Kiểu gen P: Ad/aD Bb

Khi lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F1. Xác suất thu được cây dị hợp về cả 3 cặp gen là 2/3. ( đúng

Vì F1: (1 Ad/Ad: 2 Ad/aD: 1aD/aD)(1BB: 2Bb: 1bb)
  
Trang 1/5 – Mã đề thi 302
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